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Stt Nội dung, nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời 

gian thực 

hiện 

1 
Tổ chức triển khai, hướng dẫn công tác cấp, quản lý mã số vùng trồng, cơ 

sở đóng gói nông sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 

Thường 

xuyên 

2 

Cung cấp thông tin, tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn các quy định về 

mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; các tiêu chuẩn, yêu cầu, quy định của 

nước nhập khẩu. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 

Thường 

xuyên 

3 
Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật giải quyết các trường hợp không tuân 

thủ theo thông báo của nước nhập khẩu. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 
Cục Bảo vệ thực vật 

Thường 

xuyên 

4 

Cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. Đồng thời tổng hợp danh 

sách vùng trồng, cơ sở đóng gói đã cấp báo cáo về Cục BVTV để thực 

hiện đàm phán với nước nhập khẩu 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Phòng Kinh tế, phòng 

Nông nghiệp và 

PTNT 

Thường 

xuyên 

5 

Thu hồi, hủy bỏ mã số đã cấp đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói không 

đáp ứng quy định, yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc phát hiện vi phạm 

quy định về kiểm dịch thực vật; an toàn thực phẩm; gian lận hoặc tranh 

chấp trong việc sử dụng mã số. 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Phòng Kinh 

tế, phòng Nông 

nghiệp và PTNT  

Thường 

xuyên 



2 

6 
Hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, THT về liên kết sản xuất. Tập huấn 

nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý của HTX, THT… 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND huyện, TX, 

TP 

Thường 

xuyên 

7 

Tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật canh tác theo Viet GAP, GAP, Global 

GAP… và các biện pháp quản lý dịch hại cho vùng trồng và cơ sở đóng 

gói đã được cấp mã số; Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm theo các tiêu chuẩn 

VietGAP, GAP; Global…  

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND huyện, TX, 

TP 

Thường 

xuyên 

8 
Thanh tra, kiểm tra, giám sát đột xuất việc quản lý mã số vùng trồng, mã 

số cơ sở đóng gói. Đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

UBND huyện, TX, 

TP 

Hàng 

năm 

9 
Cập nhật đầy đủ thông tin của vùng trồng, cơ sở đóng gói trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Cơ sở đóng gói; Đại 

diện vùng trồng; các 

hộ sản xuất tham gia 

liên kết vùng trồng 

Thường 

xuyên 

10 

Đẩy mạnh xúc tiến, mở rộng thị trường xuất khẩu, cung cấp thông tin dự 

báo thị trường để các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ 

trợ doanh nghiệp, HTX, THT, nông dân kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản 

xuất, kinh doanh phù hợp. 

Sở Công Thương 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

UBND huyện, TX, 

TP; 

 

Hàng 

năm 
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11 

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyền truyền các quy định về kiểm dịch 

thực vật, vệ sinh an toàn thực phẩm và các yêu cầu, quy định của nước 

nhập khẩu để người dân, doanh nghiệp nắm rõ và tuân thủ.  

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh ứng dụng chuyển đổi số, 

hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan áp dụng các mô 

hình quản trị doanh nghiệp, mô hình quản lý chất lượng nhằm nâng cao 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

UBND huyện, TX, 

TP; 

 

Thường 

xuyên 

12 

Hàng năm bố trí kinh phí để các Sở, ngành, địa phương triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ như: tuyên truyền, tập huấn; thiết lập, cấp, giám sát và 

quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu và công tác 

thanh tra, kiểm tra. 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

UBND huyện, TX, 

TP; 

Hàng 

năm 

13 

Hỗ trợ thành lập mới các HTX và THT, tuyên truyền, vận động các thành 

viên tích cực tham gia liên kết sản xuất theo quy mô sản xuất hàng hoá. 

Phát triển bền vững kinh tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã theo Luật Hợp 

tác xã năm 2012  

Liên minh HTX tỉnh 
UBND huyện, TX, 

TP 

Thường 

xuyên 

14 

- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch hàng 

năm về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt, kịp thời phát hiện, xử lý các 

hành vi gian lận thương mại về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói 

nông sản xuất khẩu.  

Công an tỉnh;  

Cục Quản lý thị trường 

tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

UBND huyện, TX, 

TP; Tổ chức/cá nhân 

liên quan 

Thường 

xuyên 

15 

Xây dựng, triển khai các phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, 

biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận 

thương mại trong hoạt động xuất khẩu nông sản; Tăng cường sự phối hợp 

hiệu quả giữa cơ quan Hải quan và cơ quan quản lý nhà nước để giảm 

thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.  

Cục Hải quan tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

UBND huyện, TX, 

TP; 

Thường 

xuyên 
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16 

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, khuyến khích, vận động, hỗ trợ kỹ thuật cho các hội viên tích cực 

tham gia liên kết, xây dựng mã số vùng trồng tại địa phương để phục vụ 

xuất khẩu.  

 

Các Hội, Hiệp hội liên 

quan trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; 

UBND huyện, TX, 

TP 

Thường 

xuyên 

 

 

17 

 

 

- Thực hiện công tác thiết lập vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương: 

+ Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ 

+ Thẩm định hồ sơ 

+ Kiểm tra thực tế 

+ Báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và PTNT 

+ Lưu trữ và chịu trách nhiệm về tính chính xác, phù hợp của hồ sơ. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ vùng trồng, cơ sở đóng gói tiến hành kiểm tra trực 

tiếp hoặc trực tuyến trước khi phê duyệt và cấp mã số theo yêu cầu của 

nước nhập khẩu. 

- Thực hiện giám sát định kỳ các vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp 

mã số. Bảo đảm duy trì các điều kiện kỹ thuật đối với vùng trồng, cơ sở 

đóng gói đã cấp mã số. 

- Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng phần mềm Nhật ký đồng 

ruộng, phần mềm Quản lý cơ sở đóng gói để cập nhật đầy đủ các thông 

tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu. 

 

 

 

 

UBND huyện, TX, TP 

(Phòng Nông nghiệp; 

Phòng Kinh tế) 

 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT 

Thường 

xuyên 

18 

Chủ động quy hoạch, thiết lập vùng trồng, cơ sở đóng gói đủ điều kiện 

cấp mã số, thúc đẩy và kiểm soát chặt chẽ liên kết giữa người dân và đơn 

vị xuất khẩu để bảo đảm quyền lợi của các bên. 

UBND huyện, TX, TP 

UBND xã, phường, 

thị trấn; Tổ chức, cá 

nhân liên quan 

Thường 

xuyên 

19 

Bố trí nguồn lực, kinh phí để thực hiện tốt công tác thiết lập; giám sát, 

quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được phê duyệt, đặc biệt chú trọng 

công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá 

nhân liên quan. 

UBND huyện, TX, TP 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Các đơn vị, tổ 

chức/cá nhân liên 

quan 

Hàng 

năm 
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20 

Thanh tra, kiểm tra việc thiết lập vùng trồng, quản lý, sử dụng mã số vùng 

trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm.  

UBND huyện, TX, TP 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Các đơn vị, tổ 

chức/cá nhân liên 

quan 

Thường 

xuyên 

21 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc giải quyết các trường 

hợp không tuân thủ theo thông báo của nước nhập khẩu; thực hiện kiểm 

tra thực tế (trực tiếp hoặc trực tuyến) định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu 

của nước nhập khẩu. 

UBND huyện, TX, TP 

Sở Nông nghiệp và 

PTNT; Tổ chức/cá 

nhân liên quan 

Thường 

xuyên 

22 
Khuyến khích xây dựng chương trình giám sát về dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật 
UBND huyện, TX, TP 

Các hộ dân tại vùng 

trồng 

Thường 

xuyên 

23 

Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng phần mềm Nhật ký đồng 

ruộng, phần mềm Quản lý cơ sở đóng gói để cập nhật đầy đủ các thông 

tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu 

UBND huyện, TX, TP 
Cơ sở đóng gói các hộ 

dân tại vùng trồng 

Thường 

xuyên 

24 

Chủ động liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm để xây dựng 

vùng sản xuất tập trung đáp ứng các yêu cầu, quy định của thị trường nhập 

khẩu trên cơ sở tuân thủ đúng quy định, minh bạch, trách nhiệm. 

Chủ sở hữu vùng trồng 

Chính quyền, cơ quan 

chuyên môn địa 

phương; các hộ dân 

tại vùng trồng 

Thường 

xuyên 

25 

- Thông báo công khai đến các hộ dân tại vùng trồng sau khi mã số được 

phê duyệt. 

- Hướng dẫn, phổ biến các yêu cầu, quy định của thị trường nhập khẩu 

đến các hộ dân tham gia vùng trồng. 

- Xây dựng kế hoạch: giám sát dư lượng thuốc BVTV; thu mua sản phẩm 

trong vùng trồng đảm bảo công khai, minh bạch, cụ thể rõ ràng về quyền 

lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia. 

Chủ sở hữu vùng trồng 

Chính quyền, cơ quan 

chuyên môn địa 

phương; các hộ dân 

tại vùng trồng 

Thường 

xuyên 
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26 

- Tuân thủ và đảm bảo luôn duy trì tình trạng vùng trồng, cơ sở đóng gói 

đáp ứng quy định, yêu cầu của nước nhập khẩu. 

- Thường xuyên báo cáo tình hình thu mua, tiêu thụ sản phẩm;  tình hình 

sử dụng quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói về cơ quan quản lý tại 

địa phương. 

- Chủ động bảo vệ mã số của mình trong việc sử dụng, quản lý mã số 

vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

- Riêng đối với chủ sở hữu mã cơ sở đóng gói phải kiểm tra sản phẩm 

trước khi xuất khẩu để đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu; thường xuyên 

lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 

- Lưu trữ hồ sơ về vùng trồng, cơ sở đóng gói. 

Chủ sở hữu vùng trồng, 

cơ sở đóng gói 

Các hộ sản xuất tại 

vùng trồng; Tổ 

chức/cá nhân liên 

quan 

Thường 

xuyên 
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